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TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VŨNG TÀU 

       TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU   
                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

           

Baûn aùn soá: 09/2018/KDTMST  

Ngaøy: 22-8-2018 

V/v Tranh chấp hợp đồng 

mua bán hàng hóa” 

                                                     

 

  NHÂN DANH 

          NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

                          TOØA AÙN NHAÂN DAÂN THÀNH PHỐ VUÕNG TAØU  

  

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Hồng Phúc  

Các Hoäi thaåm nhaân daân: Ông Vũ Xuân Miện 

                                         Ông Nguyễn Đắc Liệt  

          - Thö kyù phieân toøa: Bà Lê Thị Lương - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phốVũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thu Hương - Kiểm sát viên.  
 

           Ngày 22 tháng  8  năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu 

xét xử vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 14/2018/DSST ngày 07 

tháng 5 năm 2018 về việc:“Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”, theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 05/2018/QĐ -XX ngày 17 tháng 7 năm 2018, quyết 

định hoãn phiên Tòa ngày 06- 8 - 2018 giữa các đương söï: 

         - Nguyên ñôn: Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát- 

Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Hữu Bảo; 

Địa chỉ: Số 006- đường Nguyễn Ái Quốc, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Phùng Thị Đậm - Chức 

vụ kế toán; 

Địa chỉ: A 19/1 tổ 3, khu phố 02, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh ( có mặt).  

- Bị ñôn:  Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền - Người 

đại diện theo pháp luật ông Hoàng Văn Khởi; 
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Địa chỉ: 360/26/29  - đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(vắng mặt lần thứ hai). 
   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

                 

        Theo đơn khởi kiện ngày 20-4-2018 nguyên đơn Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát có yêu cầu sau: 

 Ngày 20-02-2015  giữa Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại 

Lộc Phát và Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền có ký Hợp 

đồng số 02/HĐMB/TN - 2016. Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại 

Lộc Phát cung cấp bê tông theo Điều I của hợp đồng cho Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ Phú Điền thi công công trình ILSHIN Việt Nam tại khu công 

nghiệp Phước Đông Tây Ninh. 

        Ngày 30-6-2016 gữa Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc 

Phát và Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền có lập bảng xác 

nhận công nợ ; Công ty Phú Điền còn nợ Công ty Đại Lộc Phát 837.851.100đ. 

Công ty Phú Điền thanh toán tín đến ngày 07 - 12 - 2017 còn nợ Công ty Đại Lộc 

Phát là 301.111.100đ(Ba trăm lẻ một triệu một trăm mười một ngàn một trăm 

đồng). 

        Nay do phía Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền không 

thanh toán trả số tiền mua bê tông còn nợ nên Công ty cổ phần xây dựng thương 

mại dịch vụ Đại Lộc Phát khởi kiện yêu cầu: 

       Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền phải trả 

301.111.100đ(Ba trăm lẻ một triệu một trăm mười một ngàn một trăm đồng) tiền 

mua bán bê tông còn nợ. 

        Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền phải trả tiền 

lãi chậm trả phát sinh tính từ ngày 15 -03 -2016 đến hết ngày 20 - 4 - 2018 là 

103.010.031đ(Một trăm lẻ ba triệu không trăm lẻ một ngàn không trăm ba mươi 

mốt đồng). 

        (Chứng cứ Nguyên đơn khởi kiện là Hợp đồng 02/HĐMB/TN - 2016 bản sao 

y và Biên bản xác nhận công nợ ngày 30-6-2016 và 07 hóa đơn giá trị gia tăng bản 

sao y). 

        Đối với bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền đã 

được Tòa án triệu tập nhiều lần tới Tòa  để giải quyết vụ tranh chấp nhưng bị đơn 

Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền không chấp hành và vắng 

mặt không lý do. Bị đơn  Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền 

cũng không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát. 

       Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phát biểu:  

        Về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán đã thực hiện đầy đủ thủ 

tục tố tụng trong giai đoạn sơ thẩm.  

         Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.   
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        Bị đơn  Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền đã được triệu 

tập hợp lệ nhưng vắng mặt nhiều lần không lý do. Bị đơn Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ Phú Điền chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy 

định của pháp luật. 

        Về nội dung: Đề nghị hội đồng xét xử  căn cứ Điều 50 Luật thương mại chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc 

Phát; Buộc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền phải thanh toán 

số công nợ  cho của Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát là  

301.111.100đ(Ba trăm lẻ một triệu một trăm mười một ngàn một trăm đồng) . 

        Đối với yêu cầu Công ty Phú Điền phải thanh toán số tiền lãi phát sinh; Ngày 

16-7-2018 và tại phiên Tòa ngày hôm nay nguyên đơn Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát rút yêu cầu đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 

244 Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ đối với phần yêu cầu tính lãi. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

          Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

Tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại Tòa và ý kiến phát biểu của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. Nhận định của Tòa án:  

[1] Về tố tụng: Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát  

được phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký lần đầu ngày 09 - 02  - 

2012; Đăng ký thay đổi lần hai ngày 28 - 4 -2014. 

Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền được phòng đăng ký 

kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên ngày 26-3 -2008; Đăng ký 

thay đổi lần 3 ngày 23 -3 -2015. 

Ngày 20-02 -2015 giữa Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại 

Lộc Phát và Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền có ký kết Hợp 

đồng 02/HĐMB/TN - 2016  mua bán hàng hóa là bê tông, nay có sự tranh chấp nên 

xác định đây là vụ án Kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng 

hóa”; Căn cứ điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền có trụ sở 

đăng ký  hoạt động tại số 360/26/29  - đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn 

An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Căn cứ điều 35 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành 

phốVũng Tàu. 

 Bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền đã được 

triệu tập hợp lệ vắng  mặt tới lần thứ hai không lý do không vì trở ngại khách quan 

hoặc sự việc bất khả kháng; Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227; 

điểm b khoản 1 Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Hội đồng xét xử quyết 
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định xét xử vắng mặt bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú 

Điền. 

         [2] Về nội dung: Ngày 20-02 -2015 giữa Công ty cổ phần xây dựng thương 

mại dịch vụ Đại Lộc Phát và Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú 

Điền có ký kết Hợp đồng 02/HĐMB/TN - 2016 mua bán hàng hóa là bê tông. Do 

Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền không thanh toán số công 

nợ còn thiếu nên Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát đã 

khởi kiện Công ty Phú Điền ra Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu vào tháng 8 

năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu đã thụ lý vụ án; Quá trình giải 

quyết giữa công ty Đại Lộc Phát và Công ty Phú Điền đã xác nhận số công nợ và 

có thỏa thuận được với nhau về lộ trình thanh toán số công nợ do đó Công ty Đại 

Lộc Phát đã rút đơn khởi kiện. Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu ra quyết định 

đình chỉ vụ án Kinh doanh thương mại  số 01/2018/QĐST - KDTM ngày 02 - 01 -

2018.  

         Do phía bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền không 

thanh toán số công nợ như đã thỏa thuận nên Công ty cổ phần xây dựng thương 

mại dịch vụ Đại Lộc Phát một lần nữa khởi kiện Công ty TNHH xây dựng thương 

mại dịch vụ Phú Điền ra Tòa.  

         [3] Về chứng cứ: Phía nguyên đơn cung cấp là là hợp đồng Hợp đồng 

02/HĐMB/TN - 2016  ngày 20 - 02 -2015 , bản sao y; Biên bản xác nhận công nợ 

ngày 30-6-2016 , 07 hóa đơn giá trị gia tăng bản sao y. Phía bị đơn Công ty TNHH 

xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền không phản đối.  

          Bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền đã được triệu 

tập tới Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu để giải quyết vụ kiện nhưng nhiều lần 

vắng mặt. Bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền không 

cung cấp tài liệu chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và cũng 

không có ý kiến đối với yêu cầu khởi của nguyên đơn Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát. 

          Qua chứng cứ nguyên đơn cung cấp và chứng cứ Tòa án thu thập tại hồ sơ vụ 

án Kinh doanh thương mại thụ lý số 54/2017/KDTMST ngày 02 -10 -2017; Hội 

đồng xét xử xét thấy; Có đủ căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ 

phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát; Buộc Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ Phú Điền phải thanh toán số công nợ còn thiếu cho Công ty cổ 

phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát là 301.111.100đ(Ba trăm lẻ một 

triệu một trăm mười một ngàn một trăm đồng) ; Theo quy định tại Điều 50 và Điều 

55  Luật thương mại năm 2005. 

          Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả 

các khoản tiền, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.  
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         Đối với yêu cầu phía bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ 

Phú Điền phải thanh toán số tiền lãi trên số tiền chậm trả, tại phiên Tòa phía 

nguyên đơn Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát rút yêu 

cầu trả lãi căn cứ theo khoản 2 Điều 244 Hội đồng xét xử chấp nhận đình chỉ đối 

với yêu cầu trả lãi. 

Án phí KDTMST: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được Tòa án chấp 

nhận do đó bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền phải 

chịu án phí là 15.055.555đ (Mười lăm triệu không trăm năm mươi lăm ngàn năm  

trăm năm mươi lăm đồng). 

(Cách tính án phí từ 6.000.000đ đến 400.000.000đ là 5% giá trị tài sản có 

tranh chấp).  

Nguyên đơn Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát 

được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí  10.082.000đ (Mười triệu không trăm tám 

mươi hai ngàn đồng), theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0002003ngày 04-5-

2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Vì các lẽ trên; 

 

                                             QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 30, Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 227; điểm b khoản 1 

Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ Điều 50 và Điều 55 Luật 

thương mại; Căn cứ khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Căn cứ khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. 

         Tuyên xử: 

          Buộc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Điền phải thanh toán 

số công nợ còn thiếu cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc 

Phát là 301.111.100đ (Ba trăm lẻ một triệu một trăm mười một ngàn một trăm 

đồng). 

          Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả 

các khoản tiền, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

         Đình chỉ đối với yêu cầu bị đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ 

Phú Điền trả lãi. 

         Án phí KDTMST: Bi đơn Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú 

Điền phải chịu án phí là 15.055.555đ (Mười lăm triệu không trăm năm mươi lăm 

ngàn năm  trăm năm mươi lăm đồng). 

         Nguyên đơn Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát 

được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí 10.082.000đ (Mười triệu không trăm tám 

mươi hai ngàn đồng), theo biên lai thu tiề tạm ứng án phí số 0002003ngày 04-5-

2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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           Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính 

từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt quyền kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày 

nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử theo thủ tục phúc thẩm. 
 

          Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án. 

 
Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu; 

- Cơ quan Thi hành án dân sự 

thành phố Vũng Tàu; 

- Lưu hồ sơ. 

           TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trịnh Hồng Phúc 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TM.HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

                                                                THAÅM PHAÙN - CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

Nơi nhận: 

- Tòa án ND tỉnh BR-VT 

- Viện kiểm sát ND Tp-VT                                                                           

- Các đương sự; 

- Thi hành án dân sự Tp- VT 

- Lưu hồ sơ. 

 
 
 
 


